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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát sản phẩm của 30 mẻ lưới của nghề lưới kéo hoạt động khai thác trong 

tháng 2 và tháng 3/2022 tại vùng biển tỉnh Quảng Bình. Bài báo này tập trung xác định mức độ tác động của 
nghề lưới kéo đến các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế của 18 nhóm sản phẩm và 12 đối tượng khai thác 
chính. Kết quả cho thấy năng suất đánh bắt giảm khoảng 10% trong 3 năm gần đây, tỷ lệ thành phần các nhóm 
thương phẩm đều giảm sút trong khi nhóm cá tạp lại tăng lên (chiếm 64,7%); Nhóm cá có giá trị kinh tế nhưng 
chưa trưởng thành bị đánh bắt chiếm tỷ trọng rất lớn với trung bình 78,9% về khối lượng và 80,2% về kích 
thước; Các loài thủy sản có giá trị kinh tế đều vượt ngưỡng quy định về tỷ lệ cá chưa trưởng thành được phép 
lẫn vào sản lượng khai thác.

Từ khóa: Cá chưa trưởng thành, khai thác thủy sản, nguồn lợi thủy sản, lưới kéo, Quảng Bình.

ABSTRACT
The study conducted a survey of the products of 30 fi shing sets of the trawler fi shery from February to 

March, 2022 in the waters of Quang Binh province. This paper focuses on the estimation of the impact level 
of trawl fi shery on fi sheries resources of 18 important economic species groups and 12 targeted species. The 
results showed that the catch productivity decreased by about 10% in the last 3 years, the proportion of the 
commercial species groups decreased while the trash fi sh group increased (accounted for 64.7%); The group 
of economic species but immature caught accounted for a high proportion of the catch ranging between 63.3 
and 91.1% with an average of 78.9% and the sublegal-sized individuals accounted for a high proportion of the 
catch, ranging between 71.8% and 92.1%; All aquatic economic species exceed the prescribed threshold on 
the percentage of juvenile fi sh that are allowed to be mixed in the catches.

Key words: immature fi sh, fi shing, fi sheries resources, trawl, Quang Binh province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khai thác thủy sản nước ta có vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cộng 
đồng ven biển Việt Nam, cung cấp khoảng 40% 
protein động vật trong khẩu phần ăn của người 
dân địa phương [17, 32, 33]. Ngành này cũng 
mang lại cơ hội việc làm cho khoảng 4,0 triệu 
người, với khoảng 560.000 ngư dân [17, 33]. 
Tổng sản lượng hải sản khai thác năm 2021 
của Việt Nam đạt 3,92 triệu tấn với giá trị xuất 
khẩu đạt 3,4 tỷ USD, là một trong 10 quốc gia 
đứng đầu về xuất khẩu thủy sản trên thế giới 
[14, 17, 19].

Khai thác hải sản ở nước ta chủ yếu có quy 
mô nhỏ, tiếp cận mở và tập trung ở vùng biển 
ven bờ có độ sâu dưới 100 m [20]. Ước tính 
khoảng 88% sản lượng đánh bắt cá biển là 
từ nghề cá ven bờ, tập trung ở 4 ngư trường 
chính là vịnh Bắc Bộ, ven bờ biển miền Trung, 
ven bờ biển Đông Nam Bộ và vịnh Thái Lan 
[33]. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm 
trọng tài nguyên thiên nhiên ven bờ trong thập 
kỷ qua [32, 35]. Số lượng tàu cá được cơ giới 
hóa đã tăng nhanh từ 44.000 chiếc năm 1991 
lên khoảng 95.000 chiếc năm 2021, trong đó 
có 68% tàu cá hoạt động đánh bắt ở vùng biển 
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ven bờ và vùng lộng với máy chính có công 
suất dưới 90 mã lực (HP) hoặc chiều dài tổng 
thể dưới 15 m [2, 3, 12, 31]. Với đặc trưng của 
một vùng biển nhiệt đới, nguồn lợi thủy sản đa 
loài và có hơn 100 loài hải sản có giá trị kinh 
tế phục vụ nghề cá [20, 33]. Các ngư cụ được 
sử dụng để khai thác hải sản chủ yếu bao gồm 
lưới kéo, lưới vây, lưới rê, câu kéo, lưới chụp 
và bẫy. Trong số này, nghề lưới kéo là phương 
thức đánh bắt quan trọng nhất được sử dụng 
ở nước ta, chiếm 18% tổng số tàu cá [12, 13, 
15]. Đối với lưới kéo đơn, ngư dân thường sử 
dụng xích thép liên kết với dây giềng chì hoặc 
dây xích riêng biệt để làm tăng sự tiếp xúc giữa 
hàm bụng của lưới với nền đáy biển nhằm nâng 
cao hiệu quả đánh bắt [13, 24]. Sau khi cá vào 
lưới, ngư dân không loại bỏ cá tạp hoặc cá nhỏ 
trở lại biển mà sử dụng để bán vì giá trị kinh tế 
của chúng [13, 18, 24, 25]. Sau khi đánh bắt, 
cá phân loại thành nhóm cá lớn bán cho các 
tiểu thương để làm thức ăn cho con người và 
nhóm cá tạp (cá con, cá nhỏ) sử dụng làm thức 
ăn tại các trang trại nuôi trồng thủy sản và gia 
súc [13, 24]. 

Một số công cụ quản lý đã được áp dụng 
vào hoạt động khai thác thủy sản nói chung và 
nghề lưới kéo nói riêng như giấy phép đánh 
bắt, vùng biển đánh bắt, thời gian hoạt động 
đánh bắt, kích thước tối thiểu của mắt lưới 
được phép sử dụng và kích thước tối thiểu của 
đối tượng được phép đánh bắt [1-3]. Tuy nhiên, 
tình trạng đánh bắt trái quy định vẫn diễn ra 
phổ biến [24, 25, 27]. Nghề lưới kéo sử dụng 
đội tàu với quy mô khác nhau về kích thước vỏ 
tàu, công suất máy chính nhằm đánh bắt nhiều 
loài thủy sản với bất kỳ kích thước nào của 
cá, thể hiện năng lực quản lý và kiểm soát còn 
nhiều bất cập [25]. Bên cạnh đó, kích thước 
mắt lưới được quy định là khoảng cách giữa 
2 gút lưới đối diện khi kéo căng ứng với từng 
nhóm tàu và đối tượng đánh bắt. Đối với lưới 
kéo cá, kích thước mắt lưới tối thiểu ở nhóm có 
chiều dài dưới 12 m hoặc công suất máy chính 
dưới 90 HP là 28 mm, nhóm tàu từ 12 ÷< 15 m 
hoặc công suất từ 90 ÷< 150 HP là 34 mm và 
nhóm tàu từ 15 m trở lên hoặc công suất từ 150 
HP trở lên là 40 mm [1, 3], nhưng quy định này 

đã không có yêu cầu kỹ thuật đối với chỉ lưới, 
đặc biệt là đường kính chỉ lưới. Do đó, ngư dân 
đã sử dụng các tấm lưới có mắt lưới hình thoi 
và đường kính chỉ lưới lớn để hạn chế độ mở 
của mắt lưới nhằm giữ lại nhiều cá nhất có thể 
với bất kỳ kích thước nào. Đến nay, không có 
bất kỳ ngư dân nào sử dụng các phương thức 
chọn lọc cho nghề lưới kéo mại như mắt lưới 
hình vuông, thiết bị lọc cá con [7-9, 13, 24, 25]. 
Do đó, tỷ lệ cá nhỏ hơn quy định đánh bắt bằng 
lưới kéo đáy cao, một số loài cá kinh tế lên tới 
76% [7, 8, 13, 25]. Hoạt động đánh bắt như 
vậy có tác động đáng kể đến sự phát triển thủy 
sản bền vững của ngành thủy sản nói chung và 
nghề lưới kéo nói riêng. Với áp lực đánh bắt 
cao ở vùng biển ven bờ cùng với phương pháp 
đánh bắt mang tính tận thu nên nguồn lợi thủy 
sản ven bờ bị suy giảm đáng kể và nhiều đàn cá 
bị khai thác quá mức [31, 32].

Tỉnh Quảng Bình nằm ở vùng Bắc Trung 
Bộ với diện tích đất tự nhiên khoảng 8.000 
km2, có bờ biển dài 116,04 km với thềm lục địa 
rộng gấp 2,6 lần diện tích đất liền tạo cho tỉnh 
có ngư trường rộng lớn, trữ lượng khoảng 10 
vạn tấn và nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế 
cao như tôm hùm, tôm sú, mực ống, mực nang, 
[16]. Thời gian qua, ngành khai thác thủy sản 
Quảng Bình phát triển, đã đạt được kết quả tốt, 
tổng sản lượng thủy sản tăng trưởng bình quân 
5,42%/năm, năm 2021 đạt 76.314 tấn với giá 
trị 2.761 tỷ đồng, chiếm 30% giá trị sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản [6]. Tuy nhiên, 
hiện nay nghề cá Quảng Bình đã và đang đối 
mặt với nhiều thách thức lớn, nguồn lợi thủy 
sản đang có dấu  hiệu suy giảm, tình trạng 
vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản vẫn diễn ra, đặc biệt là tình 
trạng hoạt động của nghề lưới kéo ở vùng ven 
bờ vẫn diễn ra phổ biến [5]. Điều này đã làm 
suy giảm nghiêm trọng hệ sinh thái đáy biển, 
phá hủy môi trường sống, nơi cư trú, bãi đẻ và 
ảnh hướng đến sự phát triển của các loại hải 
sản. Vì vậy, nghiên cứu, đánh giá mức độ tác 
động gây hại nguồn lợi thuỷ sản của nghề lưới 
kéo là việc cấp bách nhằm bổ sung, cung cấp 
dữ liệu khoa học để có giải pháp quản lý hoạt 
động của đội tàu này. 
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II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vùng biển nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện tại vùng biển 

tỉnh Quảng Bình là một trong những ngư 
trường trọng điểm của vùng biển vịnh Bắc 
Bộ. Khai thác hải sản là một trong những nghề 
mang lại thu nhập chính của cư dân ven biển 
và hỗ trợ cho các ngành khác như du lịch, chế 
biến thủy sản và đóng tàu của địa phương. Đây 
là một trong những ngư trường chính của nghề 
cá Việt Nam, nguồn lợi hải sản được đánh giá 
là phong phú và dồi dào [11, 20, 34, 37]. Các 
đối tượng có giá trị kinh tế được đánh bắt bằng 
các loại ngư cụ khác nhau [9, 20, 37]. Đáy biển 
Quảng Bình chủ yếu gồ ghề nhưng lưới kéo có 
thể hoạt động [28, 36]. Độ sâu của vùng biển 
không lớn, chất đáy gồm bùn, bùn cát, sỏi cát 
và cát đá [28, 36] kết nối với hệ thống sông 
ngòi từ đất liền tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
xây dựng bến cảng và tạo môi trường tốt cho 
nghề cá phát triển.

2. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu về sản lượng, thành phần sản phẩm 

và kích thước đối tượng đánh bắt được thu thập 
trên tàu lưới kéo đơn tầng đáy có chiều dài 13,8 
mét, công suất máy chính 120 HP, hoạt động 
đánh bắt ở vùng biển tỉnh Quảng Bình. Thời 
gian thu thập dữ liệu vào tháng 2 và tháng 3 
năm 2022 – là khoảng thời gian mà cá chưa 
bước vào mùa sinh sản tập trung của vùng biển 
nghiên cứu [10]. Trong đó, mỗi tháng thực hiện 
thu thập dữ liệu của 1 chuyến biển 5 ngày với 
15 mẻ lưới. Tổng số 30 mẻ lưới được khảo sát 
phục vụ cho nghiên cứu này nhằm xác định sản 
lượng và năng suất đánh bắt.

Tất cả sản phẩm đánh bắt được thủy thủ 
đoàn phân loại theo nhóm mực, tôm, cá lớn và 
cá tạp theo từng mẻ lưới. Các sản phẩm được 
rửa sạch, cho vào túi PE (mỗi túi khoảng 5kg) 
và đưa vào hầm bảo quản bằng nước đá một 
cách bình thường. Số lượng túi chứa cá được 
ghi chép rõ ràng cho từng mẻ lưới. Khi tàu cập 
cảng, các loại cá được cân theo từng nhóm sản 
phẩm để xác định sản lượng khai thác. Mỗi 
chuyến biển, lấy ngẫu nhiên toàn bộ sản phẩm 
của 01 mẻ lưới để xác định cơ cấu thành phần 
loài và kích thước của chúng. Đối với các loài 

cá, đo chiều dài toàn thân (TL), độ chính xác 
đến 0,5 cm. Các loại mực, đo chiều dài lớp áo 
(ML), độ chính xác đến 0,5 cm và đối với các 
loại ghẹ, đo chiều rộng của mai (CW), độ chính 
xác đến 1 mm.

Ngư cụ phục vụ thu thập dữ liệu là lưới kéo 
đáy, chiều dài dây giềng phao và giềng chì lần 
lượt là 24,7 và 32,0 m. Áo lưới sử dụng vật 
liệu chỉ lưới là PE và dạng mắt lưới hình thoi. 
Kích thước mắt lưới giảm dần từ cánh lưới 
(160 mm), hàm lưới (140 mm), các thân lưới 
(80 mm, 60 mm và 40 mm) và cùng là đụt lưới 
(34mm). Đụt lưới sử dụng mắt lưới hình thoi 
với 2a = 34 mm - đúng quy định hiện hành của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [2]. 

Thời gian thực hiện mỗi mẻ lưới dao động 
từ 120 đến 180 phút, trung bình là 145 phút. 
Tốc độ dắt lưới dao động từ 2,2 đến 2,5 hải lý/
giờ, trung bình là 2,3 hải lý/giờ. 

3. Phân tích số liệu
Sử dụng số liệu về sản lượng khai thác của 

30 mẻ lưới đánh bắt ở vùng biển của tỉnh Quảng 
Bình. Trong đó, lấy ngẫu nhiên sản phẩm của 
02 mẻ lưới, mỗi chuyến biển lấy 01 mẻ lưới 
nhằm xác định các chỉ số nghiên cứu.

- Năng suất khai thác (CPUE) được xác 
định dựa vào sản lượng đánh bắt của 30 mẻ 
lưới khảo sát, biểu thức (1).

 (1)

Trong đó: CPUE là năng suất đánh bắt (kg/
giờ); Ci là sản lượng của mẻ lưới thứ i (kg) và 
Ti là thời gian dắt lưới của mẻ lưới thứ i (giờ) – 
là khoảng thời gian tính từ thời điểm thả xong 
lưới đến lúc bắt đầu thu lưới.

- Thành phần sản lượng của mỗi loài/nhóm 
loài được xác định dựa vào sản lượng khai thác 
thu được từ mẻ lưới, biểu thức (2).

     
(2)

Trong đó: Pi là tỷ lệ (%) thành phần sản 
lượng của loài/nhóm loài i trong mẻ lưới; 
Catchi là sản lượng của loài hoặc nhóm i (kg) 
và Catch là tổng sản lượng đánh bắt của mẻ 
lưới khảo sát (kg).

- Tỷ lệ số cá thể theo nhóm chiều dài ở từng 
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loài hoặc nhóm loài được xác định dựa vào 
kích thước của loài hoặc nhóm đó trong mẻ 
lưới khảo sát, biểu thức (3).

    
(3)

Trong đó: Ei là tỷ lệ (%) số các thể ở nhóm 
chiều dài i, gồm 2 nhóm nhỏ hơn và lớn hơn 
kích thước tối thiểu được phép đánh bắt; Ni là 
số cá thể bị đánh bắt ở nhóm chiều dài i và N là 
tổng số cá thể bị đánh bắt trong mẻ lưới được 
lấy mẫu.

Kích thước đối tượng khai thác được thực 
hiện theo hướng dẫn của Per Sparre [30] và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn [4].

Chiều dài tối thiểu cho phép đánh bắt dựa 
theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn [1]. Trong nghiên cứu này, tất 

cả các loài thủy sản đạt kích thước tối thiểu 
được phép đánh bắt trở lên được coi là kích 
thước hợp pháp và nhỏ hơn kích thước đó được 
xem kích thước đánh bắt bất hợp pháp.

Tỷ lệ cho phép lẫn các đối tượng nhỏ hơn 
kích thước cho phép khai thác theo quy định 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
là không quá 15% sản lượng thủy sản đánh bắt 
[1] và vượt quá mức này được xem là đánh bắt 
bất hợp pháp.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Năng suất khai thác
Qua khảo sát 30 mẻ lưới khảo sát tại vùng 

biển của tỉnh Quảng Bình vào tháng 2 và tháng 
3 năm 2022, năng suất khai thác được xác định 
theo nhóm sản phẩm và được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1. Thống kê năng suất khai thác

TT Nhóm sản phẩm Sản lượng (kg) Tỷ lệ (%) Năng suất khai thác (kg/giờ)
1 Cá xô           1.066,0         20,4                         14,7 
2 Tôm              232,0           4,4                            3,2 
3 Mực              226,0           4,3                           3,1 
4 Ghẹ              321,0           6,1                           4,4 
5 Cá tạp           3.385,0         64,7                         46,7 
Tổng            5.230,0       100,0 - 
Năng suất khai thác trung bình (kg/giờ)                         72,1 
Sản lượng khai thác trung bình (kg/mẻ) 174,3 

Từ bảng 1 cho thấy, năng suất trung bình 
mỗi giờ kéo lưới là 72 kg/giờ và sản lượng 
trung bình đạt 174 kg/mẻ. Trong đó, sản lượng 
cá tạp lớn nhất, chiếm gần 65%; tiếp đến là cá 
xô (các loài cá có kích thước lớn và có giá trị 
kinh tế), chiếm 20,4%; ghẹ chiếm 6,1%; tôm 
và mực xấp xỉ bằng nhau với 4,4% và 4,3% 
tổng sản lượng đánh bắt.

So với kết quả khảo sát của Lê Văn Thảo 
[9], sản lượng khai thác đã giảm khoảng 10%, 
từ 191 kg/mẻ (năm 2020) xuống còn 174 kg/
mẻ (năm 2022), trung bình mỗi năm giảm 5%. 
Bên cạnh đó, tỷ lệ thành phần các sản phẩm 
thương phẩm đều giảm sút trong khi nhóm cá 
tạp lại tăng lên đáng kể. Trong đó, cá xô giảm 
từ 23,9% xuống còn 20,4%; tôm giảm từ 4,8% 
xuống còn 4,4%; mực giảm từ 7,4% xuống còn 
4,3%; ghẹ giảm từ 11,4% xuống còn 6,1% và 

cá tạp tăng từ 52,6% lên 64,7%. 
Như vậy, năng suất và thành phần cá 

thương phẩm giảm sút trong khi cá tạp tăng 
lên thể hiện tình trạng nguồn lợi thủy sản ở 
vùng biển nghiên cứu đang đối mặt với sự 
bất ổn và thu nhập của ngư dân cũng sẽ phải 
đối mặt với nhiều khó khăn. Khi lợi nhuận 
giảm sút, ngư dân có xu hướng tăng cường 
khai thác tận thu nhằm bổ sung thu nhập và 
trang trải các chi phí đã đầu tư vào hoạt động 
sản xuất [13, 18, 24, 25]. Theo đó, vai trò 
quản lý và giám sát nghề cá của chính quyền 
địa phương cần được phát huy tốt hơn nếu 
muốn xóa bỏ trình trạng đánh bắt bất hợp 
pháp và giúp ngư dân thoát khỏi vòng luẩn 
quẩn “nguồn lợi thủy sản suy giảm ð thu 
nhập giảm sút ð đánh bắt tận thu ð nguồn lợi 
thủy sản tiếp tục suy giảm” [13, 25].
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2. Khối lượng sản phẩm thuỷ sản
Từ dữ liệu về thành phần và kích thước sản 

phẩm từ 2 mẻ lưới ngẫu nhiên trong số 30 mẻ 
lưới khảo sát ở vùng biển của tỉnh Quảng Bình, 
tiến hành phân tích các nhóm sản phẩm có giá 
trị kinh tế để xác định mức độ gây hại cá chưa 

trưởng thành bị đánh bắt, các đối tượng có giá 
trị kinh tế thấp được xếp vào nhóm cá tạp khác. 
Kết quả thống kê thành phần khối lượng sản 
phẩm và tỷ lệ cá chưa trưởng thành theo loài, 
nhóm loài được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Thống kê khối lượng sản phẩm và tỷ lệ cá chưa trưởng thành 

TT Đối tượng khai thác Sản phẩm khai thác Sản phẩm chưa trưởng thành
Khối lượng (kg) Tỷ lệ (%) Khối lượng (kg) Tỷ lệ (%) 

1 Cá lượng 8,0 1,9 6,5 81,3
2 Cá liệt 22,0 5,2 17,0 77,3
3 Cá nục 9,0 2,1 6,8 75,6
4 Cá mối 12,0 2, 8 9,9 82,5
5 Cá bạc má 6,0 1,4 5,1 85,0
6 Cá đổng 7,0 1,6 6,1 87,1
7 Cá phèn 18,0 4,2 15,2 84,4
8 Cá đuối 3,0 0,7 2,2 73,3
9 Mực nang 9,5 2,2 7,2 75,8
10 Mực ống 8,0 1,9 5,9 73,8
11 Ghẹ xanh 25,0 5,9 19,6 78,4
12 Tôm rảo 3,0 0,7 1,9 63,3
13 Tôm sú 3,5 0,8 2,6 74,3
14 Tôm he nhật 4,0 0,9 3,2 80,0
15 Tôm chì 3,5 0,8 2,5 71,4
16 Tôm sắt 3,0 0,7 2,6 86,7
17 Ốc, sò lông 9,0 2,1 8,2 91,1
18 Cá tạp khác 271,5 63,9 271,5 - 

Tổng (kg, %) 425,0 100,0 394,0 - 
Trung bình tỷ lệ nhóm sản  phẩm có kích thước nhỏ, chưa trưởng thành (%) 78,9

Từ bảng 2 cho thấy:
Các nhóm sản phẩm có giá trị kinh tế cao 

chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu sản lượng. 
Trong đó, nhóm cá chiếm tỷ lệ 20,0%; nhóm 
tôm chiếm 4,0%, nhóm mực chiếm 4,1%; 
nhóm ghẹ chiếm 5,9%; ốc và sò lông chiếm 
2,1% trong khi nhóm cá tạp chiếm 63,9%. Như 
vậy, trung bình tỷ lệ thành phần sản phẩm của 
2 mẻ lưới ngẫu nhiên tương đồng với 30 mẻ 
lưới khảo sát.

Trung bình tỷ lệ khối lượng sản phẩm thủy 
sản khai thác có kích thước nhỏ, chưa trưởng 
thành chiếm tỷ lệ rất cao, tới 78,9%. Trong đó, 
nhóm ốc và sò lông chiếm tỷ lệ cao nhất, với 
91,1%; tiếp đến là nhóm tôm he Nhật, tôm sắt, 

cá lượng, cá mối, cá phèn, cá bạc má và cá 
đổng chiếm từ 80,0 ÷ 87,1%; các nhóm được 
xem là có tỷ lệ thấp, từ 63,3 ÷ 78,4% gồm tôm 
rảo, tôm chì, cá đuối, tôm sú, mực ống, mực 
nang, cá liệt và ghẹ.

Nghề lưới kéo hoạt động ở vùng biển của 
tỉnh Quảng Bình đánh bắt được nhiều đối 
tượng có giá trị kinh tế, bao gồm cả nhóm cá 
đáy và nhóm cá nổi, cá nục và cá bạc má. Khối 
lượng của từng loài có giá trị kinh tế ở mỗi 
chuyến biển không nhiều nhưng tỷ lệ thủy sản 
chưa trưởng thành của các loài bị đánh bắt rất 
lớn. Kết quả khảo sát này phù hợp với các công 
bố trước đây khi thực hiện ở vùng biển vịnh 
Bắc Bộ [7, 8] và cũng phù hợp với đặc điểm 
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ngư trường của khu vực này [10]. 
So với kết quả khảo sát vào năm 2020 của 

Lê Văn Thảo [9], sản phẩm khai thác có chiều 
hướng xấu hơn khi mà tỷ lệ cá chưa trưởng 
thành có khuynh hướng tăng lên rất nhanh, 
điển hình là cá đổng tăng từ 28,0% lên 87,1%; 
cá bạc má tăng từ 34,4% lên 85,0%; cá lượng 
tăng từ 36,0% lên 81,3%. Bên cạnh đó, cũng 
có một số đối tượng khai thác có tỷ lệ cá chưa 
trưởng thành bị đánh bắt giảm, nhưng mức độ 
giảm không đáng kể. Điển hình là mực nang 
giảm từ 90,0% xuống 75,8%; mực ống giảm 
từ 77,4% xuống 73,8%; tôm he Nhật, tôm sú 
và tôm chì giảm lần lượt từ 88,9%; 82,8% và 
79,2% xuống còn 80,0%; 74,3% và 71,4%. 
Như đã đề cập ở trên, ngư dân có khuynh 
hướng khai thác tận thu ngày càng nhiều nên 
tỷ lệ cá chưa trưởng thành bị đánh bắt ở các mẻ 

lưới tăng lên là điều hiển nhiên.
Từ kết quả thống kê ở bảng 2 cho thấy, tỷ 

lệ khối lượng cá chưa trưởng thành của các 
đối tượng đánh bắt vượt quá mức cho phép 
lẫn trong sản phẩm khai thác rất lớn (khoảng 
64%) so với quy định 15% [1]. Điều này thể 
hiện rằng, nguồn lợi thủy sản ở vùng biển tỉnh 
Quảng Bình đang bị đe dọa rất lớn trước hoạt 
động đánh bắt của nghề lưới kéo. 

3. Kích thước sản phẩm thuỷ sản chưa 
trưởng thành

Thông qua việc lấy mẫu ngẫu nhiên sản 
phẩm khai thác, nghiên cứu đã xác định kích 
thước của 12 loài, nhóm loại có giá trị kinh tế 
với 9.789 cá thể. Quá trình lấy mẫu được thực 
hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn [1], kết quả thu được thể 
hiện tại bảng 3.

Bảng 3. Thống kê tỷ lệ (%) số lượng cá thể đạt và chưa đạt kích thước cho phép khai thác

TT Tên loài
Số 

mẫu
(con)

Đạt kích thước cho phép  
(TL, ML, CW)

Không đạt kích thước cho 
phép (TL, ML, CW)

Số l ượng (con) Tỷ lệ (%) Số lượng (con) Tỷ lệ (%)
1 Cá lượng (Nemipterus spp.) 1.245        124       10,0    1.121,0       90,0 
2 Cá nục sồ (D. maruadsi) 1.159        257       22,2       902,0       77,8 
3 Cá mối (Saurida  spp.) 978        186       19,0       792,0       81,0 
4 Cá bạc má (R. kanagurta) 743          92       12, 4       651,0       87,6 
5 Mực nang (Sepia pharaonis) 452        105       23,2       347,0       76,8 
6 Mực ống (Loligo chinensis) 678        144       21,2       534,0       78,8 
7 Ghẹ xanh (P. pelagicus) 357          90       25,2       267,0       74,8 
8 Tôm rảo (M. ensis) 1.573        341       21,7    1.232,0       78,3 
9 Tôm sú (P. monodon) 783        221       28,2       562,0       71,8 
10 Tôm he nhật (P. japonicus) 567        114       20,1       453,0       79,9 
11 Tôm chì (M. affi  nis) 675        179       26,5       496,0       73,5 
12 Sò lông (A. antiquata) 579          46         7,9       533,0       92,1 
Tổng số lượng cá thể (con) 9.789     1.899  -       7.890         - 
Trung bình tỷ lệ (%) - -       19,8  -       80,2 

Từ bảng 3 cho thấy, kích thước trung bình 
sản phẩm khai thác của nghề lưới kéo rất nhỏ, 
tỷ lệ cá chưa đạt kích thước rất lớn, trung bình 
chiếm 80,2% số lượng cá thể của 12 loài và 
nhóm loài có giá trị kinh tế, lớn nhất là sò lông 
(92,1%) và nhỏ nhất là tôm sú (71,8%). Nhóm 
loài chiếm từ 90% trở lên số cá thể chưa đạt 
kích thước cho phép khai thác gồm cá lượng 
và sò lông; nhóm từ 80 ÷< 90% gồm cá mối và 
cá bạc má; nhóm còn lại có dưới 80% số cá thể 

chưa đạt kích thước.
So với kết quả khảo sát của Lê Văn Thảo 

vào năm 2020 [9], tỷ lệ cá thể có kích thước 
nhỏ hơn quy định tăng lên rất nhanh và 100% 
đối tượng khai thác đều bị xâm hại với mức độ 
rất lớn. So với kết quả nghiên cứu ở vùng biển 
Quảng Ninh [26] thì ở Quảng Bình có mức độ 
vi phạm về kích thước đối tượng đánh bắt lớn 
hơn rất nhiều, lần lượt đối với một số loài đặc 
trưng của nghề lưới kéo như cá lượng 40,9% so 
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với 90,0%; cá mối 37,3% so với 77,8%; cá bạc 
má 40,5% so với 87,6%; mực ống 29,2% so 
với 78,8% và ghẹ xanh là 44,6% so với 74,8%.

Mặc dù đã sử dụng mắt lưới đúng quy định 
song sản phẩm khai thác chưa trưởng thành chiếm 
tỷ lệ cao đối với tất cả các loài cá có giá trị kinh 
tế. Điều này cho thấy, cá nhỏ (chưa trưởng thành) 
không thể thoát ra khỏi đụt lưới khi sử dụng dạng 
mắt lưới hình thoi. Việc sử dụng mắt lưới hình 
thoi là thách thức đối với việc quản lý nguồn lợi 
và phát triển nghề cá bền vững, đồng thời tạo ra 
áp lực đánh bắt lớn hơn ở các vùng ven bờ. Kết 
quả nghiên cứu cũng thể hiện rằng quy định hiện 
hành về kích thước mắt lưới 34 mm cho nhóm 
tàu có chiều dài từ 12,0 m đến dưới 15,0 m [2] 
đã không loại bỏ được những cá thể chưa trưởng 
thành khi ngư dân sử dụng đường kính chỉ lưới 
lớn, dạng chỉ xe xoắn và mắt lưới hình thoi khiến 
độ mở mắt lưới bị thu hẹp đáng kể nhằm thu được 
càng nhiều cá càng tốt. 

Các nghiên cứu về thiết kế cải tiến lưới kéo 
nhằm tăng khả năng chọn lọc đã được tiến hành 
trong vài thập kỷ qua [23]. Để cải thiện khả 
năng chọn lọc và cho phép cá nhỏ thoát ra khỏi 
đụt lưới thì việc tăng kích thước mắt lưới đối 
với dạng mắt lưới hình thoi hoặc sử dụng mắt 
lưới dạng hình vuông đã được áp dụng rộng 
rãi và được xem là giải pháp hiệu quả hiện nay 
[23]. Khi kích thước mắt lưới tăng từ 11,6 mm 
đến 28,7 mm thì tỷ lệ trung bình của cá tạp và 
cá nhỏ thoát ra khỏi đụt lưới tăng tương ứng 
từ 0,06% đến 0,85%. Thực tế, việc tăng kích 
thước mắt lưới không phải lúc nào cũng đảm 
bảo độ mở đúng quy định nếu không quan tâm 
đến loại vật liệu và đường kính chỉ lưới, đường 
kính chỉ lưới càng lớn thì khả năng trốn thoát 
của cá càng giảm trong khi kích thước mắt lưới 
vẫn đảm bảo yêu cầu [21, 22, 29]. Trong khi 
kích thước mắt lưới ở nước ta quy định theo 
chiều dài kéo căng của mắt lưới [1-3]. Kết quả 
khảo sát cho thấy rằng mặc dù ngư dân sử dụng 
kích thước mắt lưới đúng quy định là 34 mm 
nhưng độ mở thực tế nhỏ hơn rất nhiều, trung 
bình 24,5 mm. Đây được coi là yếu tố chính 
dẫn đến khả năng chọn lọc kém của nghề lưới 
kéo ở nước ta. Do đó, việc sửa đổi và bổ sung 
các quy định hiện hành là cần thiết và đặc biệt 

quan tâm đến độ mở mắt lưới để phù hợp với 
hình dáng ngoại biên của đối tượng khai thác.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Nghề cá ven bờ có vai trò rất quan trọng 

trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của 
các cộng đồng ven biển của tỉnh Quảng Bình 
với một số lượng lớn các hộ gia đình có cuộc 
phụ thuộc vào nghề đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, 
ngư dân chưa quan tâm đến công tác bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản và có khuynh hướng đánh 
bắt tận thu nhiều hơn nhằm cải thiện thu nhập. 
Điều này đã làm nguy cơ suy giảm trữ lượng 
nguồn lợi thủy sản diễn ra nhanh hơn. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy rằng năng suất đánh bắt 
giảm khoảng 10% trong 3 năm gần đây, tỷ lệ 
thành phần các nhóm thương phẩm đều giảm 
sút trong khi nhóm cá tạp lại tăng lên (chiếm 
64,7%); Nhóm cá có giá trị kinh tế nhưng chưa 
trưởng thành bị đánh bắt chiếm tỷ trọng rất lớn, 
dao động từ 63,9% đến 91,1% và trung bình là 
78,9% về khối lượng; kích thước cá chưa đáp 
ứng quy định dao động từ 71,8% đến 92,1% 
và trung bình 80,2% số lượng cá thể; Các loài, 
nhóm loài thủy sản có giá trị kinh tế đều vượt 
ngưỡng quy định về tỷ lệ cá chưa trưởng thành 
được phép lẫn vào sản lượng khai thác.

Kết quả của nghiên cứu cũng cung cấp 
thông tin khoa học để các cơ quan quản lý nghề 
cá có thể xem xét và điều chỉnh các chiến lược 
quản lý dài hạn nhằm phát triển nghề cá bền 
vững và đưa ra các nghiên cứu sâu về cải thiện 
khả năng chọn lọc và hiệu quả đánh bắt của 
lưới kéo. Đụt lưới sử dụng mắt lưới hình thoi 
với đường kính chỉ lưới lớn đã làm giảm độ 
mở mắt lưới nên hầu hết các loài thủy sản chưa 
trưởng thành bị đánh bắt, làm giảm khả năng 
tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. 

2. Kiến nghị
Mắt lưới hình thoi có khả năng chọn lọc 

kém, tỷ lệ cá con thoát ra ngoài rất nhỏ nên ảnh 
hưởng rất lớn đến công tác bảo vệ và phát triển 
nguồn lợi thủy sản. Muốn đảm bảo khả năng 
thoát cá con cho nghề lưới kéo cần hạn chế việc 
sử dụng dạng mắt lưới hình thoi ở đụt lưới hoặc 
quy định kích cỡ độ mở mắt lưới thay vì kích 
thước mắt lưới kéo căng như hiện nay.
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